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	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7

Giáo viên: Nguyễn Khánh Huyền
	Toán học là đam mê




TOÁN 7 – TUẦN 4 HKII – PHIẾU SỐ 4

CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG

Dạng 1: Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Bài 1: Tìm các tam giác vuông bằng nhau trên hình vẽ
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Bài 2: Chứng minh rằng: Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn đối diện với cạnh ấy của tam giác vuông ấy bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn đối diện với cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
Dạng 2: Bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác vuông bằng nhau

Bài 1: Cho tam giác ABC và tam giác DMN có 
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. Hãy bổ sung thêm một điều kiện để 
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HDG: Bổ sung thêm đk: AC = DN hoặc AB = MD 

Bài 2: Cho tam giác DEF và tam giác MNP có 
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. Hãy bổ sung thêm một điều kiện để 
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HDG: Bổ sung thêm đk: 
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Dạng 3: Sử dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại C. Các đường trung trực của CA và CB cắt nhau tại I. Chứng minh CI là tia phân giác của góc C.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường thẳng vuông góc với AB, AC lần lượt tại B, C cắt nhau ở M. Chứng minh rằng:

a) AM là tia phân giác của góc A.

b) 
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Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ điểm K trên cạnh AC, vẽ 
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, biết 
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. Chứng minh rằng 
[image: image15.wmf]BKAH
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Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, N là trung điểm các cạnh AB, AC. Các đường thẳng vuông góc với AB, AC tại M, N cắt nhau ở O. AO cắt BC tại H. Chứng minh 
[image: image16.wmf]HBHC
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 và 
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 Bài 5: Cho tam giác ABC có 
[image: image18.wmf]ABAC

<

. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. Qua I kẻ các đường thẳng vuông góc với hai cạnh của góc A, cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng:

a) 
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b) 
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c) 
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Dạng 1: Tìm hoặc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Bài 1: Tìm các tam giác vuông bằng nhau trên hình vẽ
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Bài 2: Chứng minh rằng: Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn đối diện với cạnh ấy của tam giác vuông ấy bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn đối diện với cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
Dạng 2: Bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác vuông bằng nhau

Bài 1: Cho tam giác ABC và tam giác DMN có 
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. Hãy bổ sung thêm một điều kiện để 
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HDG: Bổ sung thêm đk: AC = DN hoặc AB = MD 

Bài 2: Cho tam giác DEF và tam giác MNP có 
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. Hãy bổ sung thêm một điều kiện để 
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HDG: Bổ sung thêm đk: 
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Dạng 3: Sử dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại C. Các đường trung trực của CA và CB cắt nhau tại I. Chứng minh CI là tia phân giác của góc C.
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Chứng minh 
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Chứng minh 
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 là phân giác góc C.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A. Các đường thẳng vuông góc với AB, AC lần lượt tại B, C cắt nhau ở M. Chứng minh rằng:
a) AM là tia phân giác của góc A.

b) 
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a) Chứng minh 
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 là phân giác góc A.

b) Gọi giao điểm của AM và BC là H.
Chứng minh 
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Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ điểm K trên cạnh AC, vẽ 
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, biết 
[image: image49.wmf]KHKA

=

. Chứng minh rằng 
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Gọi giao điểm của BK và AH.

Chứng minh 
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Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M, N là trung điểm các cạnh AB, AC. Các đường thẳng vuông góc với AB, AC tại M, N cắt nhau ở O. AO cắt BC tại H. Chứng minh 
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 và 
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HDG: Chứng minh 
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Chứng minh 
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 Bài 5: Cho tam giác ABC có 
[image: image66.wmf]ABAC
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. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. Qua I kẻ các đường thẳng vuông góc với hai cạnh của góc A, cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại H và K. Chứng minh rằng:
a) 
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c) 
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b) Gọi M là trung điểm của BC.
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Vì 
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Do AH = AK, BH = CK nên 
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